
Giải 10 trường đạt thành tích xuất sắc

STT Tên trường Quận

1 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Quận 1

2 DL Vinschool Quận Bình Thạnh

3 DL Quốc Tế Việt Úc

4 DL Quốc Tế Á Châu Quận 10

5 DL Quốc Tế Canada (BCIS) Quận 7

6 THCS Tân Tạo A Quận Bình Tân

7 THCS Trường Thọ Quận Thủ Đức

8 THCS Vân Đồn Quận 4

9 DL Đinh Thiện Lý Quận 7

10 THCS Đồng Khởi Quận 1

Giải 05 Phòng GD&ĐT đạt thành tích xuất sắc

1 Quận 1

2 Quận 7

3 Quận Bình Thạnh

4 Quận Bình Tân

5 Quận Thủ Đức

Stt Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Giải Khối

1 Võ Minh Tiến 03/23/2004 88411769 9 9 THCS TÂN TẠO A QUẬN BÌNH TÂN Giải Nhất Khối 9 900

2 Phạm Quang Minh 05/18/2005 88700056 8 8 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Nhất Khổi 8 900

3 Phan Trọng Tuệ 01/30/2006 88407594 7 7/14 DL QUỐC TẾ Á CHÂU QUẬN 10 Giải Nhất Khối 7 900

4 Bùi Linh Nhi 07/03/2006 88404833 7 7/4 DL QUỐC TẾ CANADA (BCIS) QUẬN 7 Giải Nhất Khối 7 900

5 Huỳnh Ngọc Đăng Khoa 03/15/2007 88400465 6 6H3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN PHÚ NHUẬN Giải Nhất Khối 6 900

Stt Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Giải các nhân Điểm Vòng 2

Giải Nhất khối

Giải cá nhân
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Stt Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Giải các nhân Điểm Vòng 2

1 Phạm Quang Minh 05/18/2005 88700056 8 8 THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Nhất 900

2 Trần Đặng Thiên Ân 10/17/2004 88415508 9 9B2 DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Nhì 895

3 Võ Minh Tiến 03/23/2004 88411769 9 9 THCS TÂN TẠO A QUẬN BÌNH TÂN Giải Nhì 900

4 Phan Trọng Tuệ 01/30/2006 88407594 7 7/14 DL QUỐC TẾ Á CHÂU QUẬN 10 Giải Nhì 900

5 Bùi Linh Nhi 07/03/2006 88404833 7 7/4 DL QUỐC TẾ CANADA (BCIS) QUẬN 7 Giải Nhì 900

6 Võ Khánh Trúc Quân 06/08/2004 88700065 9 9 THCS VÂN ĐỒN QUẬN 4 Giải Nhì 900

7  Nguyễn Hưng Thịnh 04/20/2004 88413524 9 9A8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Ba 900

8 Nguyễn Huỳnh Minh Chi 03/17/2004 88414110 9 9/1 THCS TRƯỜNG THỌ QUẬN THỦ ĐỨC Giải Ba 900

9  Ngô Phương Hồng 09/05/2004 88700002 9 9B2 DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Ba 900

10 Nguyễn Hoàng Khôi 01/07/2005 88700036 8 8A5 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Ba 900

11 Nguyễn Dũng 03/29/2005 88700061 8 8 DL ĐINH THIỆN LÝ QUẬN 7 Giải Ba 900

12 Huỳnh Tuấn Kiệt 09/10/2004 88700063 9 9 THCS ĐỒNG KHỞI QUẬN 1 Giải Ba 900

13 Bùi Lê Thục Anh 12/10/2005 88400492 8 8H2 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN PHÚ NHUẬN Giải Ba 900

14  Đỗ Gia Huy 11/14/2006 88413391 7 7A15 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Ba 900

15 Vũ Hoàng Khôi Nguyên 09/12/2006 88421385 7 7A2 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Ba 900

16  Nguyễn Huỳnh Anh 09/14/2004 88414126 9 9/1 THCS TRƯỜNG THỌ QUẬN THỦ ĐỨC Giải Ba 900

17 Phạm Diệp Kỳ An 03/11/2006 88413327 7 7A9 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Khuyến Khích 895

18 Phan Anh Khôi 09/24/2004 88413566 9 9A16 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Khuyến Khích 895

19 Lê Hoàng Long 03/18/2006 88413268 7 7A4 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Khuyến Khích 900

20 Trần Khang Thịnh 02/23/2005 88700049 8 8/L1 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 2 Giải Khuyến Khích 900

21 Nguyễn Phạm Thanh Long 08/15/2005 88404738 8 8/R1 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN 7 Giải Khuyến Khích 895

22 Nguyễn Quang Thuận 05/26/2004 88402307 9 9/14 THCS TÂN BÌNH QUẬN TÂN BÌNH Giải Khuyến Khích 895

23 Phan Nguyễn Khánh Linh 02/18/2005 88413475 8 8A11 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Khuyến Khích 895

24 Võ Lê Tịnh Nhi 03/15/2005 88413497 8 8A14 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Khuyến Khích 900

25 Huỳnh Ngọc Đăng Khoa 03/15/2007 88400465 6 6H3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUẬN PHÚ NHUẬN Giải Khuyến Khích 900
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Stt Họ và  Tên Ngày sinh Số báo danh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Giải các nhân Điểm Vòng 2

26 Trần Ngọc Minh 10/11/2005 88415553 8 8B2 DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích 900

27 Nguyễn Ngọc Uyên Chi 08/23/2004 88420999 9 9A1 THCS NGÔ SỸ LIÊN QUẬN TÂN BÌNH Giải Khuyến Khích 900

28 Lê Nguyễn Đăng Khoa 01/29/2005 88413458 8 8A10 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Khuyến Khích 900

29 Phạm Ngọc Khánh Linh 10/24/2007 88415860 6 6 THCS PHAN VĂN TRỊ QUẬN GÒ VẤP Giải Khuyến Khích 895

30 Phạm Mỹ Lan Anh 02/01/2006 88421514 7 7/10 THCS BA ĐÌNH QUẬN 5 Giải Khuyến Khích 900

31 Huỳnh Nguyễn Minh Khang 01/14/2004 88414556 9 9A2 THCS LÊ QUÝ ĐÔN QUẬN THỦ ĐỨC Giải Khuyến Khích 895

32 Võ Lê Vinh Hiển 02/11/2004 88402088 9 9A1 THCS NGÔ SỸ LIÊN QUẬN TÂN BÌNH Giải Khuyến Khích 895

33 Đặng Ngọc Phương Nam 03/07/2007 88417121 6 6A7 THCS NGUYỄN VĨNH NGHIỆP QUẬN 12 Giải Khuyến Khích 900

34 Nguyễn Phan Tuấn Kiệt 05/11/2006 88700034 7 7A11 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Khuyến Khích 900

35 Châu Quế Chi 02/15/2004 88700003 9 9B2 DL VINSCHOOL QUẬN BÌNH THẠNH Giải Khuyến Khích 895

36 Nguyễn Khánh Trang 03/12/2003 88419122 9 9/9 THCS AN LẠC QUẬN BÌNH TÂN Giải Khuyến Khích 900

37 Trần Anh Kiệt 09/13/2005 88406301 8 8T1 THCS HOA LƯ QUẬN 9 Giải Khuyến Khích 895

38 Arlongkornchai   Emily 01/01/2007 88412996 6 6A1 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Khuyến Khích 895

39 Tôn Thất Minh Nguyên 10/10/2006 88421391 7 7A10 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Khuyến Khích 895

40 Nguyễn Thiện Nhân 09/18/2006 88413238 7 7A2 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA QUẬN 1 Giải Khuyến Khích 895
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